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TÓM TẮT 
Nghiên cứu nhằm xác định các giống Lát hoa (Chukrasia tabularis A. Juss) có khả năng chống chịu sâu đục 
nõn (Hypsipyla robusta) và có triển vọng về sinh trưởng phục vụ trồng rừng tại vùng Tây Bắc và Bắc Trung 
Bộ. Kết quả khảo nghiệm tại Nghệ An ở giai đoạn 42 tháng tuổi cho thấy 6 gia đình Lát hoa LH26 (xuất xứ 
Hòa Bình), LH32, LH33 (xuất xứ Thanh Hóa), LH87 (xuất xứ Bắc Kạn), LH97 (xuất xứ Gia Lai), LH108 (xuất 
xứ Lào Cai) có khả năng chống chịu sâu đục nõn tốt (DI < 0,1) và có sinh trưởng vượt trội hơn 19% so với 
giống sản xuất. Đặc biệt, 4 gia đình LH26, LH32, LH87 và LH108 hoàn toàn không bị sâu đục nõn. Khảo 
nghiệm ở giai đoạn 38 tháng tuổi tại Hòa Bình cũng đã xác định 6 gia đình nêu trên có cấp hại dưới 0,1 và sinh 
trưởng tốt nhất. Các gia đình Lát hoa này đều thể hiện tính chống chịu sâu đục nõn và sinh trưởng tốt ở cả hai 
địa điểm khảo nghiệm. Đây là nguồn gen triển vọng cho công tác chọn giống Lát hoa trong thời gian tới. 
Từ khóa: chống chịu, khảo nghiệm, Lát hoa, sâu đục nõn, xuất xứ. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Sâu, bệnh hại là một trong những nguyên 

nhân chính gây suy giảm năng suất cây rừng 

đồng thời quy mô và mức độ gây hại của nhiều 

loài sâu bệnh hại có xu hướng tăng nặng, gây 

ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động trồng 

rừng [8, 10 - 12, 14]. Những năm gần đây việc 

sử dụng các giống cây trồng kháng sâu, bệnh là 

một trong những mục tiêu chính của các 

chương trình cải thiện giống và là một phần 

quan trọng của quản lý dịch hại tổng hợp.  

Lát hoa (Chukrasia tabularis A. Juss) là cây 

gỗ có giá trị cao thuộc họ Xoan (Meliaceae), là 

loài phân bố rộng, có khả năng sinh trưởng khá 

nhanh [2, 13]. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã xác định Lát hoa là cây bản 

địa quan trọng trong cơ cấu cây trồng để phát 

triển rừng tại Việt Nam [1]. Tuy nhiên, một 

trong những trở ngại lớn nhất trong việc phát 

triển cây Lát hoa là sự tấn công của sâu đục 

nõn (Hypsipyla robusta) làm ảnh hưởng tới 

khả năng sinh trưởng và hình thái thân của cây 

cũng như chất lượng và giá trị gỗ sau này [4, 

5]. Xuất phát từ những nguyên nhân đó, việc 

tuyển chọn giống Lát hoa chống chịu sâu đục 

nõn và sinh trưởng nhanh là rất cần thiết có ý 

nghĩa về khoa học và thực tiễn trong sản xuất 

lâm nghiệp. 

Một số nghiên cứu chọn giống trong những 

năm 2000 thuộc dự án  hợp tác song  phương 

giữa Việt Nam và Úc đã xác định được các 

xuất xứ Lát hoa thu ở Việt Nam có triển vọng 

về sinh trưởng, ưu thế hơn về các chỉ tiêu độ 

thẳng thân, độ nhỏ cành và tỷ lệ cây đơn thân 

[7]. Đây là những cơ sở khoa học để triển khai 

công tác chọn giống Lát hoa ở Việt Nam. 

Ngoài ra, nghiên cứu chọn giống Lát hoa 

chống chịu sâu đục nõn đang được triển khai 

tại tỉnh Hòa Bình và Nghệ An, kết quả đánh 

giá sơ bộ ở giai đoạn 14 - 18 tháng tuổi đã xác 

định được một số giống Lát hoa có sinh trưởng 

nhanh và ít bị sâu đục nõn [3]. Bài viết này 

trình bày kết quả điều tra, đánh giá tính chống 

chịu sâu đục nõn và sinh trưởng của các giống 

lát hoa ở giai đoạn 38 - 42 tháng tuổi khảo 

nghiệm tại Hòa Bình và Nghệ An nhằm cung 

cấp cơ sở khoa học cho việc chọn giống Lát 

hoa phục vụ trồng rừng tại vùng Tây Bắc và 

Bắc Trung Bộ. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm khảo nghiệm  
Điều kiện tự nhiên và tình trạng thực bì 

trước khi xây dựng khảo nghiệm của các địa 

điểm nghiên cứu được tổng hợp và trình bày 

trong Bảng 1. 
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 Bảng 1. Điều kiện tự nhiên khu vực khảo nghiệm  

Thông tin Tân Lạc 
(Hòa Bình) 

Con Cuông 
(Nghệ An) 

Tọa độ địa lý 20.650978, 105.206915 19.236182, 104.876387 
Độ cao so với mực nước biển (m) 305-340 310-350 
Tổng số giờ nắng (giờ/năm) 1.600 1.700 
Nhiệt độ trung bình năm (oC) 23,0 25,0 
Lượng mưa trung bình (mm/năm) 1.860 1.680 
Độ dốc (độ) 5-6 5-10 
Loại đất Đất Feralit vàng đỏ Đất Feralit vàng đỏ 
Độ dày tầng đất mặt (cm) >50 >50 
Đá lẫn, đá lộ đầu <5% <10% 
Thực bì trước khi khảo nghiệm Hai luân kỳ Keo tai tượng Rừng thứ sinh nghèo kiệt 

 

Các địa điểm khảo nghiệm Lát hoa tại Hòa 

Bình và Nghệ An đều có độ cao tuyệt đối so 

với mực nước biển trong khoảng 305 - 350 m, 

địa hình tương đối bằng phẳng, rất phù hợp với 

đặc điểm thích ứng theo đai độ cao của loài 

cây này. 

Điều kiện khí hậu với tổng số giờ nắng 

1.600 - 1.700 giờ/năm, nhiệt độ trung bình năm 

23 - 25oC và lượng mưa 1.680 - 1.860 

mm/năm, những địa phương này đều có điều 

kiện thuận lợi, đảm bảo đáp ứng ngưỡng thích 

hợp của loài cây này. 

2.2. Phương pháp thiết kế thí nghiệm 
Thiết kế thí nghiệm bằng phần mềm 

CycDesigN [16], thí nghiệm được bố trí theo 

hàng-cột, lặp lại 8 lần, trồng 3 cây/gia đình/lặp, 

tổng cộng 24 cây/gia đình/khảo nghiệm. Khảo 

nghiệm 69 gia đình và 1 giống sản xuất ở xã 

Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An 

đã được xây dựng vào tháng 5/2019. Khảo 

nghiệm 79 gia đình và 1 giống sản xuất đã 

được xây dựng ở xã Phong Phú, huyện Tân 

Lạc, tỉnh Hòa Bình vào tháng 8/2019. 

2.3. Phương pháp thu số liệu 
Phân cấp mức độ bị sâu đục nõn với 5 cấp 

theo phương pháp của Nguyễn Văn Độ (2003) 

[5], Chi và cộng sự (2021) [4] có điều chỉnh, 

cụ thể như Bảng 2. 
 

Bảng 2. Phân cấp mức độ bị sâu đục nõn của cây Lát hoa 

Cấp hại Mức độ biểu hiện triệu chứng 

0 
Cây không mọc chồi nhánh, không bị sâu hại; hoặc cây bị sâu hại nhưng ngọn đã phục 
hồi hoàn toàn; hoặc vết thương không có phân mới hay nhựa và đã mọc 1 chồi thay thế 
gần như thẳng trục với thân 

1 
Cây không mọc chồi nhánh, vết thương có phân mới và nhựa, ngọn bị hại đã mọc 1 chồi 
thay thế nhưng lệch trục với thân hoặc ngọn đang phục hồi với 2 chồi mới 

2 
Cây không mọc chồi nhánh, vết thương có nhiều phân mới và nhựa, ngọn bị hại đang 
phục hồi với 2-3 chồi mới 

3 
Cây mọc 2-3 chồi nhánh do sâu đục nõn, các ngọn thứ cấp tiếp tục bị sâu hại, vết thương 
có nhiều phân mới và nhựa, các ngọn non bị héo 

4 
Cây mọc chồi nhánh rất sớm do sâu đục nõn, > 3 chồi, các ngọn thứ cấp tiếp tục bị sâu 
hại, vết thương có nhiều phân mới và nhựa, ngọn bị chết, cây thấp với tán xòe rộng 

 

Đo chiều cao bằng thước đo cao dạng sào, 
đơn vị tính m, độ chính xác đến 0,1 m; đo 
đường kính ở vị trí ngang ngực bằng thước dây 
đo đường kính chuyên dụng, đơn vị tính cm, 
độ chính xác đến 0,1 cm. 
2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Tỷ lệ hại (P%) được xác định theo công 
thức:  

P% = (n/N) × 100 
Trong đó:  

n: là số cây bị hại;  
N: là tổng số cây điều tra; 
Cấp hại trung bình (DI) được xác định theo 

công thức:  
DI = (Ʃni × vi)/N 

Trong đó:  
ni: là số cây bị hại với cấp hại i; 
vi: là trị số của cấp bị hại thứ i; 
N: là tổng số cây điều tra. 
Trên cơ sở cấp hại trung bình, mức độ 
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chống chịu sâu hại được xác định dựa trên cấp 
hại (DI) với 5 mức gồm: DI = 0 (chống chịu rất 
mạnh), 0 < DI ≤ 1 (chống chịu mạnh), 1 < DI ≤ 
2 (chống chịu trung bình), 2 < DI ≤ 3 (chống 
chịu yếu) và 3 < DI ≤ 4 (mẫn cảm). 

Số liệu được xử lý bằng phần mềm GenStat 
12.1 để phân tı́ch sự sai khác về các chỉ tiêu 
thống kê giữa các gia đình và xuất xứ. 
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quả khảo nghiệm ở Hòa Bình 
Kết quả đánh giá ở giai đoạn 38 tháng tuổi 

cho thấy có sự sai khác rõ (Fpr < 0,001) về tỷ 
lệ, mức độ bị sâu đục nõn và sinh trưởng giữa 
các gia đình. Kết quả tổng hợp số liệu của 25 
gia đình có cấp hại dưới 0,7 và sinh trưởng tốt 
nhất trong tổng số 79 gia đình khảo nghiệm tại 
Hòa Bình được tổng hợp trong Bảng 3. 

 

Bảng 3. Các gia đình ít bị sâu đục nõn và sinh trưởng tốt nhất khảo nghiệm tại Hòa Bình  

ở giai đoạn 38 tháng tuổi 

TT Gia đình Xuất xứ 
Sâu đục nõn Hvn (m) D1,3 (cm) Tỷ lệ sống 

(%) DI P% TB V% TB V% 
1 LH87 Bắc Kạn 0,00 0,0 3,86 18,0 3,25 25,8 95,8 

2 LH32 Thanh Hóa 0,04 4,2 3,83 14,0 3,15 25,0 100,0 

3 LH108 Lào Cai 0,04 4,2 3,72 9,1 3,27 17,1 100,0 

4 LH26 Hòa Bình 0,04 4,2 3,72 15,7 3,72 15,9 100,0 

5 LH109 Côn Đảo 0,04 4,2 3,65 8,4 3,23 20,6 100,0 

6 LH88 Bắc Kạn 0,04 4,3 3,63 16,9 3,76 23,1 95,8 

7 LH33 Thanh Hóa 0,08 8,3 3,74 19,5 3,77 35,1 100,0 

8 LH97 Gia Lai 0,09 8,7 3,81 23,4 3,71 26,2 95,8 

9 LH50 Nghệ An 0,29 20,8 3,47 21,2 3,41 28,9 100,0 

10 LH75 Tuyên Quang 0,29 20,8 3,45 16,5 3,21 23,0 100,0 

11 LH37 Thanh Hóa 0,25 25,0 3,52 14,0 3,41 20,1 100,0 

12 LH28 Hòa Bình 0,26 26,1 3,49 18,4 3,49 21,9 95,8 

13 LH15 Sơn La 0,30 30,4 3,57 14,7 2,93 21,9 95,8 

14 LH99 Gia Lai 0,33 33,3 3,58 22,4 3,37 31,0 100,0 

15 LH91 Gia Lai 0,50 37,5 3,66 14,7 3,25 23,3 100,0 

16 LH10 Sơn La 0,46 37,5 3,62 15,8 3,43 21,3 100,0 

17 LH44 Nghệ An 0,46 37,5 3,45 17,9 3,22 24,4 100,0 

18 LH66 Tuyên Quang 0,45 40,9 3,61 24,1 3,74 24,8 91,7 

19 LH115 Hà Tĩnh 0,54 41,7 3,71 17,3 3,45 23,5 100,0 

20 LH16 Sơn La 0,50 41,7 3,48 12,5 3,02 25,4 100,0 

21 LH63 Tuyên Quang 0,54 45,8 3,67 15,2 3,50 23,4 100,0 

22 LH64 Tuyên Quang 0,52 47,8 3,66 14,4 3,47 17,5 95,8 

23 LH104 Gia Lai 0,48 47,8 3,60 20,5 3,05 21,0 95,8 

24 LH24 Hòa Bình 0,55 50,0 3,67 11,1 3,39 14,3 91,7 

25 LH12 Sơn La 0,67 50,0 3,63 20,2 3,32 20,8 100,0 

26 ĐCSX   1,83 91,7 2,84 22,6 2,72 17,4 100,0 

  TBKN  0,48 37,8 3,40  3,20  97,8 

  Lsd  0,35  0,34  0,44   

  Fpr  <0,001  <0,001  <0,001   
Ghi chú: DI là cấp hại trung bình, P% là tỷ lệ hại, V% là hệ số biến động, TB là trung bình, TBKN là 

trung bình khảo nghiệm, ĐCSX là đối chứng sản xuất, Lsd là khoảng sai dị, Fpr là xác suất kiểm tra của F. 

Khảo nghiệm này có 8 gia đình LH26, 

LH32 (Hình 1a), LH33 (Hình 1b), LH87, 

LH88, LH97, LH108 và LH109 có tỷ lệ cây bị 

sâu đục nõn dưới 10%. Trong số đó, bước đầu 

đã xác định được 5 gia đình LH26, LH33, 

LH87, LH97 và LH108 vừa có khả năng chống 

chịu sâu đục nõn với tỷ lệ bị hại dưới 5%, DI < 

0,1 và có sinh trưởng tốt nhất. 

Kết quả khảo nghiệm Lát hoa tại Hòa Bình 

ở giai đoạn 38 tháng tuổi bước đầu đã xác định 

được 25 gia đình có sinh trưởng chiều cao 3,45 

- 3,86 m, lớn hơn trung bình của khảo nghiệm 
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(3,4 m). Trong số đó đã xác định được 6 gia 

đình LH26, LH32, LH33 (Hình 1b), LH87, 

LH97 và LH108 vừa có sinh trưởng chiều cao 

đạt 3,72 - 3,86 m, vượt hơn so với đối chứng 

sản xuất 30,9 - 35,7%; đồng thời, sinh trưởng 

đường kính đạt 3,25 - 3,77 cm, vượt hơn so với 

đối chứng sản xuất 19,6 - 38,5%.  

Tỷ lệ sống trung bình của khảo nghiệm đạt 

97,8%, trong đó có 5 gia đình sinh trưởng tốt 

nhất đều đạt trên 95%. 

 

 
Hình 1. Cây Lát hoa 38 tháng tuổi khảo nghiệm tại Tân Lạc, Hòa Bình 

(a) Gia đình LH32, (b) Gia đình LH33, (c) Gia đình LH48 

Kết quả phân tích số liệu theo các xuất xứ 

của toàn bộ 79 gia đình đã khảo nghiệm tại 

Hòa Bình được tổng hợp trong Bảng 4. 

 
Bảng 4. Đặc điểm sâu hại và sinh trưởng của 10 xuất xứ khảo nghiệm tại Hòa Bình  

ở giai đoạn 38 tháng tuổi 

TT Xuất xứ 
Số  

gia đình 
Sâu đục nõn Hvn (m) D1,3 (cm) Tỷ lệ sống 

(%) DI P% TB V% TB V% 
1 Lào Cai 1 0,04 4,2 3,71 9,1 3,31 16,8 100 

2 Côn Đảo 1 0,04 4,2 3,64 8,4 3,24 20,5 100 

3 Bắc Kạn 9 0,33 26,7 3,31 18,8 3,01 24,1 97,2 

4 Hà Tĩnh 9 0,38 31,4 3,23 18,8 3,20 24,4 97,2 

5 Hòa Bình 9 0,34 32,1 3,41 15,1 3,32 20,0 97,2 

6 Gia Lai 9 0,38 32,9 3,42 19,4 3,21 23,1 97,2 

7 Thanh Hóa 9 0,42 37,2 3,52 16,2 3,31 22,4 99,5 

8 Sơn La 10 0,50 41,8 3,44 16,9 3,20 23,3 96,7 

9 Tuyên Quang 9 0,54 41,9 3,51 16,9 3,30 22,5 98,1 

10 Nghệ An 13 0,75 53,0 3,20 18,3 3,22 26,1 98,1 

11 ĐCSX   1,83 91,7 2,83 22,7 3,19 23,9 100 

  TB  0,48 37,84 3,40  3,20  97,76 

  Lsd  0,27  0,13  0,17   

  Fpr  <0,001  <0,001  0,017   
Ghi chú: DI là cấp hại trung bình, P% là tỷ lệ hại, V% là hệ số biến động, TB là trung bình, TBKN là 

trung bình khảo nghiệm, ĐCSX là đối chứng sản xuất, Lsd là khoảng sai dị, Fpr là xác suất kiểm tra của F. 

 

Kết quả tổng hợp ở Bảng 4 cho thấy hai 

xuất xứ Lào Cai và Côn Đảo rất ít bị sâu đục 

nõn (P% = 4,2%, DI = 0,04). Bốn xuất xứ Bắc 

Kạn, Hà Tĩnh, Hòa Bình và Gia Lai có tỷ lệ bị 

sâu đục nõn thấp hơn trung bình khảo nghiệm 

(P% = 26,7 - 37,2). 

Bảy xuất xứ Lào Cai, Côn Đảo, Hòa Bình 

Gia Lai, Thanh Hóa, Sơn La và Tuyên Quang 
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có sinh trưởng bằng hoặc cao hơn so với trung 

bình khảo nghiệm. Sinh trưởng chiều cao của 7 

xuất xứ tốt nhất đạt 3,41 - 3,71 m, vượt so với 

đối chứng sản xuất 20,5 - 31,1%. Sinh trưởng 

đường kính của 7 xuất xứ này đạt 3,20 - 3,32 cm, 

vượt 17,6 - 22,1% so với đối chứng sản xuất. 

3.2. Kết quả khảo nghiệm ở Nghệ An 
Kết quả tổng hợp số liệu của 25 gia đình có 

cấp hại ≤ 0,33 và sinh trưởng tốt nhất trong 

tổng số 69 gia đình đã khảo nghiệm tại Nghệ 

An được tổng hợp trong Bảng 5. 

 

Bảng 5. Các gia đình ít bị sâu đục nõn và sinh trưởng tốt nhất khảo nghiệm tại Nghệ An 

 ở giai đoạn 42 tháng tuổi 

TT Gia đình Xuất xứ 
Sâu đục nõn Hvn (m) D1,3 (cm) Tỷ lệ sống 

(%) DI P% TB V% TB V% 

1 LH87 Bắc Kạn 0,00 0,0 4,72 28,5 4,34 37,4 95,8 

2 LH26 Hòa Bình 0,00 0,0 4,60 22,1 4,34 31,7 95,8 

3 LH32 Thanh Hóa 0,00 0,0 4,52 22,9 4,28 39,3 95,8 

4 LH108 Lào Cai 0,00 0,0 4,47 27,0 4,43 32,7 91,7 

5 LH21 Hòa Bình 0,00 0,0 4,28 24,4 4,36 42,6 83,3 

6 LH43 Nghệ An 0,05 4,8 4,26 27,7 4,70 43,8 87,5 

7 LH99 Gia Lai 0,05 4,8 4,24 27,1 4,90 42,0 87,5 

8 LH9 Sơn La 0,13 8,7 4,18 33,9 4,48 41,6 95,8 

9 LH97 Gia Lai 0,09 9,1 4,48 22,3 4,40 32,1 91,7 

10 LH33 Thanh Hóa 0,09 9,1 4,41 21,2 4,08 38,2 91,7 

11 LH46 Nghệ An 0,10 10,0 4,46 23,0 4,63 34,9 83,3 

12 LH116 Hà Tĩnh 0,10 10,0 4,27 34,8 4,63 47,7 83,3 

13 LH2 Sơn La 0,10 10,0 4,17 24,4 4,00 34,0 83,3 

14 LH106 Hà Tĩnh 0,10 10,0 4,14 20,9 3,93 29,1 83,3 

15 LH114 Hà Tĩnh 0,10 10,0 4,14 26,6 4,43 34,0 83,3 

16 LH102 Gia Lai 0,11 10,5 4,53 28,7 4,51 38,3 79,2 

17 LH110 Hà Tĩnh 0,16 10,5 4,15 31,6 4,00 36,3 79,2 

18 LH64 Tuyên Quang 0,13 12,5 4,23 28,3 4,43 45,2 100,0 

19 LH29 Hòa Bình 0,14 14,3 4,27 26,8 4,61 34,4 87,5 

20 LH16 Sơn La 0,15 15,0 4,21 26,2 3,90 31,0 83,3 

21 LH50 Nghệ An 0,21 15,8 4,16 22,3 4,09 37,3 79,2 

22 LH63 Tuyên Quang 0,18 18,2 4,40 26,9 4,54 38,2 91,7 

23 LH34 Thanh Hóa 0,20 20,0 4,17 31,3 4,47 37,7 83,3 

24 LH25 Hòa Bình 0,22 22,2 4,31 29,3 4,56 36,2 75,0 

25 LH61 Tuyên Quang 0,33 23,8 4,36 18,6 4,44 31,9 87,5 

26 ĐCSX   0,37 25,0 3,36 30,4 3,05 35,8 66,7 

  TBKN  0,22 17,36 4,01   4,00   87,14 

  Lsd  0,27   0,64   0,90     

  Fpr  <0,001   <0,001   <0,001     

Ghi chú: DI là cấp hại trung bình, P% là tỷ lệ hại, V% là hệ số biến động, TB là trung bình, 

TBKN là trung bình khảo nghiệm, ĐCSX là đối chứng sản xuất, Lsd là khoảng sai dị, Fpr là xác 

suất kiểm tra của F. 

Từ kết quả ở Bảng 5 cho thấy tỷ lệ cây bị 

sâu đục nõn trung bình khảo nghiệm là 17,4%, 

trong đó có 19 gia đình có dưới 10% số cây bị 

sâu đục nõn, đặc biệt 6 gia đình LH21, LH26, 

LH32, LH30, LH87 và LH108 không bị sâu 

đục nõn. Từ khảo nghiệm này bước đầu đã xác 

định được 6 gia đình LH26 (Hình 2a), LH32 

(Hình 2b), LH33, LH87, LH97 và LH108 có tỷ 

lệ sâu đục nõn dưới 10%, cấp hại dưới 0,1 và 

có sinh trưởng tốt nhất.  
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Hình 2. Cây Lát hoa 42 tháng tuổi khảo nghiệm tại Con Cuông, Nghệ An 

 (a) Gia đình LH26, (b) Gia đình LH32, (c) Đối chứng sản xuất 

 
Kết quả khảo nghiệm đã xác định được 25 

gia đình có sinh trưởng chiều cao đạt 4,14 -  

4,72 m, lớn hơn trung bình của khảo nghiệm 

(4,01 m), trong đó 10 gia đình LH26, LH32, 

LH33, LH46, LH61, LH63, LH87, LH97, 

LH102 và LH108 có sinh trưởng chiều cao tốt 

nhất, đạt 4,36 - 4,72 m, vượt hơn 29,9 - 40,5% 

so với đối chứng sản xuất từ; đồng thời sinh 

trưởng đường kính của 10 gia đình này đạt 

4,08 - 4,63 cm, vượt 33,8 - 52% so với đối 

chứng sản xuất. 

Tỷ lệ sống trung bình của khảo nghiệm đạt 

87,1%, trong đó 25 gia đình tổng hợp trong 

bảng 5 có tỷ lệ sống ≥ 75% và 10 gia đình tốt 

nhất có tỷ lệ sống > 79%. 

Kết quả phân tích số liệu theo xuất xứ của 

toàn bộ 69 gia đình đã khảo nghiệm ở Nghệ 

An cho thấy có sự sai khác (Fpr < 0,05) về sâu 

hại và sinh trưởng chiều cao gữa các xuất xứ 

(Bảng 6). 
 

Bảng 6. Đặc điểm sâu hại và sinh trưởng của 9 xuất xứ khảo nghiệm tại Nghệ An  

ở giai đoạn 42 tháng tuổi 

TT Xuất xứ 
Số  

gia đình 
Sâu đục nõn Hvn (m) D1,3 (cm) Tỷ lệ sống 

(%) DI P% TB V% TB V% 
1 Lào Cai 1 0,00 0,0 4,47 24,1 4,41 29,2 91,7 
2 Bắc Kạn 2 0,09 9,1 4,36 22,9 4,32 33,6 93,8 
3 Hà Tĩnh 9 0,14 12,5 3,97 27,3 3,90 35,5 84,7 
4 Hòa Bình 9 0,15 13,7 4,02 23,8 4,04 35,4 89,4 
5 Gia Lai 9 0,16 14,3 3,93 23,9 4,02 34,1 86,1 
6 Sơn La 10 0,17 15,6 3,95 24,6 4,03 33,1 86,3 
7 Thanh Hóa 9 0,18 15,9 4,09 24,6 4,02 34,9 87,0 

8 Tuyên Quang 9 0,28 21,4 4,08 23,6 4,11 34,5 94,0 
9 Nghệ An 11 0,50 28,7 3,95 25,6 4,01 35,8 83,7 

10 ĐCSX   0,37 25,0 3,36 27,1 3,03 32,0 66,7 

  TBKN  0,22 17,36 4,01   4,00   87,14 
  Lsd  0,11   0,48   0,67    
  Fpr  <0,001   0,015   1,118    

Ghi chú: DI là cấp hại trung bình, P% là tỷ lệ hại, V% là hệ số biến động, TB là trung bình, TBKN là 

trung bình khảo nghiệm, ĐCSX là đối chứng sản xuất, Lsd là khoảng sai dị, Fpr là xác suất kiểm tra của F. 
 
 

Kết quả tổng hợp ở Bảng 6 cho thấy 7 xuất 

xứ Lào Cai, Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Gia 

Lai, Sơn La và Thanh Hóa có tỷ lệ sâu đục nõn 

thấp hơn trung bình khảo nghiệm, đặc biệt là 
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xuất xứ Lào Cai hoàn toàn không bị sâu hại. 

Đánh giá về sinh trưởng cho thấy 5 xuất xứ 

Lào Cai, Bắc Kạn, Hòa Bình, Thanh Hóa và 

Tuyên Quang và có sinh trưởng chiều cao tốt 

hơn trung bình khảo nghiệm và vượt so với đối 

chứng sản xuất 19,7 - 33,0%. Sinh trưởng đường 

kính của 5 gia đình này đạt 4,02 - 4,41 cm, vượt 

32,7 - 45,5% so với đối chứng sản xuất. Tuy 

nhiên, xuất xứ Tuyên Quang có tỷ lệ cây bị sâu 

đục nõn lớn hơn trung bình khảo nghiệm. 

4. THẢO LUẬN 

Nghiên cứu khảo nghiệm gia đình để tuyển 

chọn giống Lát hoa có tính chống chịu sâu đục 

nõn và sinh trưởng nhanh góp phần phát triển 

cây Lát hoa ở Việt Nam đang được thực hiện 

trong khuôn khổ đề tài cấp bộ “Nghiên cứu 

chọn giống và kỹ thuật trồng Lát hoa 

(Chukrasia tabularis A. Juss) có năng suất cao, 

chống chịu sâu đục nõn phục vụ trồng rừng gỗ 

lớn tại vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ” [3]. 

Bài báo này là kết quả đánh giá hai khảo 

nghiệm giống Lát hoa tại Hòa Bình và Nghệ 

An thuộc đề tài nêu trên. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy hệ số biến động về sinh trưởng của 

các gia đình tốt nhất từ 9,1-35,1% nhưng cấp 

bị hại và tỷ lệ bị sâu đục nõn thấp, các cây bị 

hại đều ở cấp 1. 

Lát hoa bắt đầu được trồng ở một số vùng 

khác nhau như Mộc Châu (Sơn La), Quỳ Hợp 

(Nghệ An), Lang Chánh (Thanh Hóa) từ những 

năm 1970 [9]. Trong những năm gần đây, cùng 

với việc diện tích trồng Lát hoa được mở rộng 

thì sự lo ngại về sự phá hại của các loài sâu 

bệnh trên loài cây rừng này cũng tăng lên. Đặc 

biệt là sâu đục nõn (Hypsipyla robusta) gây hại 

trên cây Lát hoa [3]. Đây là loài sâu hại có 

phân bố rộng, gây thiệt hại kinh tế nghiêm 

trọng trên rừng trồng các loài cây họ Xoan từ 

miền Bắc đến Nam Trung Bộ [5] và được đánh 

giá là một loài sâu hại khó kiểm soát bởi các 

biện pháp phòng trừ thông thường [6]. Các kết 

quả nghiên cứu của dự án Aciar về khảo 

nghiệm các xuất xứ Lát hoa từ Australia, Lào, 

Myanmar, Thái Lan và Việt Nam năm 1999 - 

2001 cho thấy ở giai đoạn 5,3 năm tuổi, các 

xuất xứ Lát hoa (C. tabularis) thu từ Việt Nam 

(Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa và Tuyên 

Quang) tuy có khả năng sinh trưởng chậm hơn 

các xuất xứ của Thái Lan và Myanmar nhưng 

có tỷ lệ cây bị sâu đục nõn thấp hơn các xuất 

xứ khác và có hình thân đẹp hơn. Qua đó đã 

xác định các xuất xứ Hòa Bình, Sơn La, Thanh 

Hóa và Tuyên Quang của Việt Nam có khả 

năng chống chịu tốt hơn các xuất xứ khác [7]. 

Kết quả điều tra, đánh giá tính chống chịu 

sâu đục nõn và sinh trưởng của các giống Lát 

hoa ở giai đoạn 38 tháng tuổi khảo nghiệm tại 

Hòa Bình, nghiên cứu bước đầu đã xác định 

được 6 gia đình (LH26, LH32, LH33, LH87, 

LH97, LH108) và 2 xuất xứ Lào Cai và Côn 

Đảo có khả năng chống chịu sâu đục nõn với 

tỷ lệ bị hại dưới 10% vừa có sinh trưởng vượt 

trội hơn so với đối chứng về cả chiều cao và 

đường kính. Trong khi đó, ở Nghệ An, khảo 

nghiệm Lát hoa 42 tháng tuổi cho thấy 6 gia 

đình nêu trên và 3 xuất xứ Lào Cai, Bắc Kạn, 

Hòa Bình có sinh trưởng tốt và có tỷ lệ sâu đục 

nõn dưới 10%. Đáng chú ý, có 4 gia đình 

LH26, LH32, LH87, LH108 và xuất xứ Lào 

Cai hoàn toàn không bị sâu đục nõn. Kết quả 

đánh giá sơ bộ ở giai đoạn 14 - 18 tháng tuổi 

cũng đã xác định 6 gia đình (LH26, LH33, 

LH87, LH97, LH108, LH109) khảo nghiệm ở 

Hòa Bình và 6 gia đình (LH26, LH32, LH33, 

LH87, LH97, LH108) khảo nghiệm ở Nghệ An 

có sinh trưởng nhanh và ít bị sâu đục nõn [3]. 

Ngoài ra, nghiên cứu thành phần vi khuẩn nội 

sinh cho thấy vi khuẩn Bacillus bombysepticus 

và B. velezensis có khả năng xua đuổi và gây 

ngán ăn rất mạnh đối với sâu đục nõn, trong đó 

cây Lát hoa thuộc năm gia đình LH26, LH32, 

LH87, LH108 và LH109 có hai loài vi khuẩn 

này nội sinh trong lá non và ngọn non nhưng 

không ghi nhận trong các cây mẫn cảm [15]. 

Nghiên cứu này đã ghi nhận 6 gia đình LH26, 

LH32, LH33, LH87, LH97 và LH108 thể hiện 

tính chống chịu sâu đục nõn và sinh trưởng tốt 
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ở cả hai địa điểm khảo nghiệm. Ngoài ra, các 

gia đình LH88, LH109 khảo nghiệm ở Hòa 

Bình; gia đình LH21, LH43, LH99 khảo 

nghiệm ở Nghệ An cũng thể hiện khả năng 

chống chịu tốt và sinh trưởng khá tốt. Những 

kết quả nghiên cứu này sẽ là cơ sở quan trọng 

phục vụ công tác chọn giống Lát hoa chống 

chịu sâu đục nõn và có sinh trưởng nhanh 

trong những năm tới. 

5. KẾT LUẬN 

Khảo nghiệm ở giai đoạn 38 tháng tuổi tại 

Hòa Bình xác định được 6 gia đình Lát hoa 

(LH26, LH32, LH33, LH87, LH97, LH108) và 

2 xuất xứ (Lào Cai, Côn Đảo) có khả năng 

chống chịu sâu đục nõn với tỷ lệ bị hại dưới 

10%, cấp hại dưới 0,1, tỷ lệ sống trên 95% và 

có sinh trưởng tốt nhất, vượt trội hơn so với 

đối chứng. 

Khảo nghiệm ở giai đoạn 42 tháng tuổi tại 

Nghệ An xác định được 6 gia đình (LH26, 

LH32, LH33, LH87, LH97, LH108) và 3 xuất 

xứ Lào Cai, Bắc Kạn, Hòa Bình có tỷ lệ sâu 

đục nõn dưới 10%, cấp hại dưới 0,1 và sinh 

trưởng tốt. Đặc biệt, có 4 gia đình LH26, 

LH32, LH87, LH108 và xuất xứ Lào Cai hoàn 

toàn không bị sâu đục nõn. 
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SHOOT BORER TOLERANCE AND GROWTH OF 38-42 MONTH-OLD 

Chukrasia tabularis TRIALS PLANTED IN HOA BINH  

AND NGHE AN PROVINCES, VIETNAM 
 

Tran Thi Le Tra1,2, Pham Quang Thu1, Tran Duc Long3, Nguyen Minh Chi1 
1Vietnamese Academy of Forest Sciences 
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ABSTRACT 
The study aimed to identify the varieties of Chukrasia tabularis A. Juss have good tolerance to shoot borer 

(Hypsipyla robusta) and performance for forest rehabilitation in the Northwest and North Central regions of 

Vietnam. Results showed that in Nghe An, 6 families of 42-month-old trials with different provenances were 

not only good tolerant to this pest (DI < 0.1) but also grew well, including LH26 (Hoa Binh), LH32, LH33 

(Thanh Hoa), LH87 (Bac Kan), LH97 (Gia Lai) and LH108 (Lao Cai). In particular, LH26, LH32, LH87 and 

LH108 were intact. In addition, in Hoa Binh, the tolerance and performance of these six families at 38-month-

old trial were greater than the commercial varieties. Therefore, these findings suggest that LH26, LH32, LH33, 

LH87, LH97 and LH108 are important genetic sources for the improvement of C. tabularis in future. 

Keywords: Chukrasia tabularis, Hypsipyla robusta, shoot borer, tolerance, trial. 
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